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QUYẾT ĐỊNH 

Áp duṇg biêṇ pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH A 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán: Bà Đỗ Minh Huyền; 

2. Thư ký phiên họp: Ông Đặng Văn Việt 

Ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh A tiến 

hành phiên họp xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết 

định hoãn phiên họp số 12/2024/QĐ-TA ngày 11 tháng 3 năm 2024 đối với:  

Em Chau Đ, sinh ngày 19/01/2007; giới tính: Nam; nơi đăng ký thường trú 

và chỗ ở hiện nay: Ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm, huyện T, tỉnh A; nghề nghiệp: Làm 

thuê; dân tộc: Khơmer; tôn giáo: Phật giáo; trình độ hoc̣ vấn: 6/12; họ tên cha ông 

Chau Th và mẹ bà Chau Néang N. 

Có mặt tại phiên họp. 

Có sự tham gia của:  

1. Đại diện người đề nghị: Ông Tiêu Phú Long, chức vụ: Phó Trưởng phòng, 

đại diện theo ủy quyền của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T 

(giấy ủy quyền ngày 28/02/2024), có mặt. 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên họp: Bà Bùi 

Thị Thái Hòa, Kiểm sát viên, có măṭ. 

3. Người giám hô ̣của em Chau Đ: Bà Néang N, sinh năm 1978, nơi cư trú: 

Ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm, huyện T, tỉnh A (mẹ ruột), vắng măṭ. 

4. Người bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp của em Chau Đ: Bà Trần Thị 

Cẩm S là Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, tỉnh A, 

có măṭ. 

 5. Phiên dịch tiếng Khmer: Ông Chau P – Giáo viên Trường trung cấp nghề 

Dân tộc nội trú tỉnh A, có mặt. 

 

NHẬN THẤY: 

Ngày 26/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm ban hành Quyết định số 

94A/QĐ-UBND cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng đối với Chau Đ, 

thời gian cai nghiện từ ngày 26/10/2023 đến ngày 26/10/2024. 

Ngày 25/12/2024, Chau Đ tiếp tục có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 

dương tính với chất Methamphetamine theo Phiếu xét nghiệm của Trạm y tế xã Ô 
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Lâm. Ngày 25/12/2024, Công an xã Ô Lâm tiến hành lâp̣ biên bản vi phaṃ cùng ngày 

và Công an xã Ô Lâm ra thông báo về việc đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng số 15/TB-CAX,  ngày 25/12/2023. Tuy nhiên, đến ngày 

07/02/2024 Chau Đ lại tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, nên công an xã Ô Lâm 

tiếp tục làm phiếu xét nghiệm tại công an xã kết quả dương tính với chất ma túy trong 

cơ thể và lập biên bản vi phạm hành chính cùng ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô 

Lâm ban hành Quyết định số 19/QĐ-QLNN về việc quản lý người nghiện ma túy 

trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc, đồng thời giao Đ cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh A. 

Ngày 07/02/2024, Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm ban hành văn bản số 06/ĐN-

UBND đề nghị Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T xem xét hồ 

sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Chau Đ. 

Ngày 28/02/2024, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

T ban hành văn bản số 24/ĐN-PLĐTBXH đề nghị Tòa án nhân dân huyện T xem 

xét, quyết điṇh áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối 

với Chau Đ. 

Tại phiên họp: 

- Đại diện theo ủy quyền của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện T đề nghị Tòa án xem xét, quyết điṇh đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc đối với Chau Đ trong thời hạn 09 tháng, tạo điều kiện để Đ học nghề, cai 

nghiện tốt. 

- Chau Đ thừa nhận có sử dụng trái phép chất ma túy như hồ sơ thể hiện và 

hứa cố gắng cai nghiêṇ tốt.   

- Người bảo vệ quyền và lơị ích hơp̣ pháp trình bày: Qua các tài liêụ, chứng 

cứ được thể hiêṇ trong hồ sơ cùng với sư ̣thừa nhâṇ của người bi ̣đề nghi ̣taị phiên 

họp, thấy rằng đủ điều kiêṇ để Tòa án xem xét, quyết điṇh áp duṇg biêṇ pháp cai 

nghiêṇ bắt buôc̣ đối với em Chau Đ.  

Tuy nhiên, em Đ hiêṇ ở đô ̣tuổi chưa thành niên, rất cần sư ̣quan tâm, chăm 

sóc và giáo duc̣ tại gia đình, chưa nhận thức môṭ cách đầy đủ về tác haị của ma 

túy cũng như hành vi sử duṇg ma túy là vi phạm pháp luâṭ, đề nghi ̣có sư ̣xem xét 

trong ấn định thời gian cai nghiêṇ đối với em Đ tại cơ sở cai nghiện phù hơp̣ với 

điều kiện chăm sóc, giáo duc̣ của gia đình, độ tuổi và quy điṇh của pháp luâṭ về 

cai nghiêṇ bắt buôc̣ đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

- Đại diện Viện kiểm sát huyện T tham gia phiên họp phát biểu quan điểm:  

Thẩm phán được phân công giải quyết về cơ bản đã thực hiện đúng quy 

định Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24-3-2022 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người 

nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Pháp 

lệnh số 01/2022). 

Tại phiên họp, Thẩm phán và Thư ký đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai 

nghiêṇ bắt buôc̣ theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh số 01/2022. 
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Đại diện người đề nghị, người bị đề nghị, người bảo vê ̣quyền và lợi ích 

hơp̣ pháp của người bị đề nghi ̣thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định 

của Pháp lệnh số 01/2022 và văn bản pháp luâṭ có liên quan. Tuy nhiên vắng mặt 

người người giám hô ̣không có lý do chính đáng nên đề nghị xét phiên họp vắng 

mặt. 

Về điều kiện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Đối với 
Chau Đ, sinh ngày 19/01/2007 là người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi, đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, qua 

kiểm tra dương tính với ma túy loại Methamphetamine nên đề nghị đưa Trung vào 

cơ sở cai nghiện bắt buộc là đủ điều kiêṇ theo quy điṇh taị khoản 1 Điều 33 Luật 

Phòng, chống ma túy năm 2021. 

Từ những phân tích trên, đề nghị Toà án nhân dân huyện T chấp nhận đề 

nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T, áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Chau Đ, thời hạn 09 tháng để 

được điều trị, cai nghiện, lao động, học văn hóa, học nghề trở thành công dân tốt 

có ích cho xã hội. 

XÉT THẤY: 

* Về tố tụng: Hồ sơ đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện T thưc̣ hiêṇ đúng quy định tại Điều 34 Luật Phòng, chống ma túy 

năm 2021. 

Về sự vắng mặt của người giám hộ bà Néang N: Tòa án đã tống đạt hợp lệ 

các văn bản tố tụng cho bà N. Xét việc vắng mặt của bà N không có lý do chính 

đáng nên Hội đồng xét phiên họp tiến hành xét vắng mặt người giám hộ theo quy 

định tại khoản 2 Điều 20 Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH 15, ngày 24/3/2022 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về trình tự, thủ tục Toà án nhân dân xem 

xét, quyết định đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. 

* Về nội dung: 

Lời khai nhận của Chau Đ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là phù 

hợp với kết quả xét nghiệm, biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện và 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đề nghị. 

Chau Đ là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, đang trong thời gian cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại nơi cư trú nhưng vẫn tiếp tục có hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy. Do đó, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện T đề nghị Tòa án áp duṇg biêṇ pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 

đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 

nên chấp nhận như quan điểm đề nghi ̣của Kiểm sát viên. 

Vì các lẽ trên, 

- Căn cứ Điều 33, 34 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; 

- Căn cứ các khoản 2 Điều 20, Điều 23, 24, 35, 36, 37 Pháp lệnh 

01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về trình tự, thủ tục Toà án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma tuý 
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từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

- Căn cứ Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy; Luật xử lý vi phạm hành 

chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Chau Đ, 

sinh ngày 19/01/2007, nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp Phước Thọ, 

xã Ô Lâm, huyện T, tỉnh A. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 09 (chín) tháng, kể 

từ ngày 07/02/2024. 

3. Thời hạn kiến nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện T và thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện T là 05 

ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố Quyết định.  

Thời hạn khiếu nại của Chau Đ và là 05 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án 

công bố Quyết định. Riêng bà N vắng mặt có quyền khiếu nại trong hạn 05 ngày 

kể từ ngày Quyết định được giao hoặc được niêm yết. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an huyện T chủ trì phối hợp với 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện T đưa Chau Đ vào Cơ sở cai 

nghiện ma túy tỉnh A. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh A; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh A; 

- VKSND huyện T; 

- Phòng LĐ, TB-XH huyện T; 

- Công an huyện T; 

- Công an xã Ô Lâm;  

- UBND xã Ô Lâm; 

- Người bị đề nghị; người giám hô;̣ 

- Người bảo vệ quyền và lơị ích hơp̣ pháp; 

- Lưu VP; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 Đỗ Minh Huyền 

 


